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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 2450000050 Hoàng Thị Kim Anh TN. Thông Phúc

2 2450000051 Huỳnh Thị Hồng Cẩm TN. Diệu Quán

3 2450000054 Trần Thị Minh Diễm TN. Thông Tánh

4 2450000055 Hoàng Thị Kiều Duy TN. Hạnh Giới

5 2450000056 Phan Ngọc Kỳ Duyên TN. Huệ Giác

6 2450000057 Trịnh Thị Duyên TN. Giới Thiện

7 2450000061 Đặng Thúy Hằng TN. Diệu Nguyệt

8 2450000065 Lê Nguyễn Như Hảo TN. Đức Hoàn

9 2450000067 Trịnh Thị Diệu Hiền TN. Tịnh Hòa

10 2450000069 Võ Phan Dung Hòa TN. Diệu Bổn

11 2450000070 Huỳnh Thị Minh Hòa TN. Thánh Huệ

12 2450000072 Võ Thị Hoàng TN. Như Hiếu

13 2450000074 Phan Thị Kim Hồng TN. Phước Khánh

14 2450000075 Trần Thị Mỹ Hồng TN. Thiên Chánh

15 2450000076 Đặng Thị Hồng Huệ TN. Huyền Huệ

16 2450000077 Đinh Thị Kim Hương TN. Diệu Hoà

17 2450000080 Bùi Thị Diễm Khánh TN. Nhuận Huy

18 2450000081 Đoàn Thị Lê TN. Hiền Nguyện

19 2450000082 Nguyễn Thị Mỹ Lệ TN. Thánh Như

20 2450000087 Nguyễn Hoàng Đàm Linh TN. Tuệ Nhẫn

21 2450000091 Võ Thị Kiều Mỵ TN. Liên Mẫn

22 2450000093 Nguyễn Thị Kim Nga TN. Tuệ Đàm Pháp

23 2450000094 Nguyễn Hiếu Ngân TN. Quảng Ngọc

24 2450000099 Phan Thị Thảo Ngọc TN. Pháp Như

25 2450000105 Nguyễn Thị Thuỳ Nhiên TN. Phương Hiền

26 2450000107 Dương Thị Như TN. Chúc Giác

27 2450000109 Phạm Thị Quỳnh Như TN. Huệ Nguyện

28 2450000111 Trần Thị Kim Nhung TN. Minh Hoà

29 2450000112 Dương Thị Hoàng Oanh TN. Thảo Tường

30 2450000114 Trần Cẩm Phương TN. Liên Trinh

31 2450000118 Thái Thị Thùy Sang TN. Hạnh Nhựt

32 2450000119 Đào Thị Son TN. Diệu Nam

33 2450000120 Trang Thị Tuyết Sương TN. Hạnh Nguyệt

34 2450000127 Cao Phương Thảo TN. Vạn Như

35 2450000129 Lê Thị Thu Thảo TN. Diệu Ánh

36 2450000131 Phạm Thị Thoa TN. Diệu Lập
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37 2450000132 Nguyễn Thị Kim Thơm TN. Châu Liên

38 2450000133 Lê Thị Thơm Thích Nữ Tuệ Châu

39 2450000135 Ung Thị Anh Thư TN. Hạnh Thu

40 2450000137 Hồ Ngọc Thuý TN. Tịnh Khiêm

41 2450000140 Nguyễn Thị Thu Thúy TN. Thọ Ngọc

42 2450000142 Lâm Thị Cẩm Tiên TN. Diệu Nhàn

43 2450000143 Hồ Thị Khánh Tiên TN. Vạn Viên

44 2450000144 Nguyễn Thị Tình TN. Tuệ Mẫn

45 2450000145 Hồ Thị Thùy Trâm TN. Chơn Viên

46 2450000147 Nguyễn Ngọc Huyền Trang TN. Giới Ngọc

47 2450000149 Võ Thị Việt Trinh TN. Chơn Như

48 2450000150 Châu Thị Lý Tưởng TN. Vạn Niệm

49 2450000153 Đặng Ngọc Hoàng Uyên TN. Lệ Duyên

50 2450000154 Trương Thị Thúy Vân TN. Vạn Hương

51 2450000155 Lê Thị Bảo Vàng TN. Phước Quang

52 2450000156 Phan Thị Thảo Vi TN. Tuệ Đàm Viên

53 2450000157 Lê Thị Hoa Viên TN. Thanh Liêm

54 2450000158 Lâm Mộng Hà Vy TN. Vạn Quang

55 2450000161 Cao Nguyễn Ngọc Xuân TN. Trung Đoan

56 2450000162 Nguyễn Thị Như Ý TN. Huệ Tịnh

57 2450000163 Nguyễn Thị Yên TN. Nguyên Hiếu

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên
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